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Phụ lục 
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ KIẾN MUA SẮM NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVTD ngày       tháng      năm 2025 
 của Bệnh viện Từ Dũ)
     
1. Danh mục trang thiết bị y tế Trung tâm tuyến Vú khoa Ung bướu phụ khoa:
	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng 
mua sắm

	1
	Máy X-Quang nhũ ảnh 3D
	Cái
	1

	2
	Máy sinh thiết u vú VABB chân không
	Cái
	2

	3
	Máy soi (camera) huỳnh quang
	Cái
	1

	4
	Máy siêu âm cầm tay
	Cái
	2


2. Danh mục trang thiết bị y tế khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức:
	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng 
mua sắm

	1
	Máy gây mê giúp thở
	cái
	10

	1.1
	Máy gây mê cao cấp tự động điều chỉnh khí mê
	cái
	3

	1.2
	Máy gây mê giúp thở cao cấp
	cái
	5

	1.3
	Máy gây mê treo trần hỗ trợ gây mê dòng thấp
	cái
	2

	2
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số
	cái
	10

	2.1
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 
	cái
	8

	2.2
	Monitor cao cấp có tính năng theo dõi độ giãn cơ và độ mê sâu
	cái
	2

	3
	Bơm tiêm điện
	cái
	30

	4
	Máy truyền dịch
	cái
	5

	5
	Bàn mổ đa năng
	cái
	10

	6
	Bơm tiêm điện có tính năng PIEB
	cái
	5

	7
	Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA
	cái
	25

	8
	Đèn mổ di động
	cái
	2

	9
	Đèn mổ treo trần 2 nhánh
	cái
	7

	10
	Giường trị liệu 3 tay quay
	cái
	19

	11
	Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung
	cái
	2

	12
	Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thông
	18

	13
	Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho máy gây mê
	Hệ thống
	18

	14
	Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD
	Bộ
	4

	15
	Máy cắt đốt điện
	cái
	10

	16
	Máy cắt đốt nội soi
	cái
	5

	17
	Máy đo khí mê, khí CO2
	cái
	4

	18
	Máy làm ấm dịch truyền
	cái
	12

	19
	Máy phá rung
	cái
	3

	20
	Máy rã đông máu
	cái
	3

	21
	Máy xét nghiệm Hb cầm tay
	cái
	2

	22
	Tủ làm ấm dịch truyền
	cái
	4

	23
	Tủ làm ấm đồ vải
	cái
	4


3. Danh mục trang thiết bị y tế khoa Sơ sinh:
	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị
tính
	Số lượng 
mua sắm

	1
	Máy giúp thở sơ sinh
	Cái
	15

	2
	Máy giúp thở sơ sinh cao tần
	Cái
	5

	3
	Máy giúp thở xách tay- sơ sinh
	Cái
	3

	4
	Bàn hồi sức sơ sinh
	Cái
	2

	5
	Bàn sưởi ấm sơ sinh
	Cái
	27

	6
	Bơm tiêm điện
	Cái
	67

	7
	Máy hút dịch
	Cái
	9

	8
	Máy truyền dịch
	Cái
	49

	9
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	2

	10
	Tủ thao tác vô trùng
	Cái
	1

	11
	Bộ CPAP
	Cái
	30

	12
	Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt
	Cái
	27

	13
	Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt
	Cái
	3

	14
	Máy đo thính lực
	Cái
	2

	15
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	45

	16
	Máy X-Quang di động
	Cái
	1

	17
	Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI
	Cái
	1


4. Danh mục trang thiết bị y tế khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:
	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng 
mua sắm

	1
	Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao
	Cái
	2

	2
	Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp
	Cái
	2

	3
	Máy rửa khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật
	Cái
	2

	4
	Máy rửa sóng siêu âm
	Cái
	2

	5
	Tủ sấy
	Cái
	2


5. Danh mục trang thiết bị y tế khoa Hiếm muộn (Khu thủ thuật mới B-C):
	 STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng mua sắm

	1
	Kính hiển vi 2 thị kính
	Cái
	2

	2
	Máy ly tâm
	Cái
	3

	3
	Bàn chọc hút/thủ thuật PESA/ TESE
	Cái
	2

	4
	Bàn khám điện
	Cái
	4

	5
	Tủ ấm
	Cái
	6

	6
	Bàn làm ấm dụng cụ 37 độ C
	Cái
	2

	7
	Máy siêu âm
	Cái
	3

	8
	Máy đo SpO2
	Cái
	2

	9
	Máy chọc hút trứng
	Cái
	2

	10
	Tủ thao tác vô trùng không nguồn sáng / hoặc Tủ an toàn sinh học Class II
	Cái
	1

	11
	Tủ thao tác vô trùng 01 nguồn sáng và 1 vị trí làm việc
	Cái
	1

	12
	Pendent có 2 cánh tay đòn (2 nhánh, có khóp xoay)
	Cái
	1

	13
	Pendent trụ đứng không cánh tay đòn 
(trụ khí)
	Cái
	2

	14
	Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm -02 nguồn sáng, có 2 kính hiển vi soi nổi (IVF workstation)
	Cái
	3

	15
	Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm -01 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nổi (IVF CHAMBER )
	Cái
	2

	16
	Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác
	Hệ thống
	1

	17
	Tủ cấy CO2+N2 loại benchtop có nhiều ngăn riêng (6 ngăn)
	Cái
	4

	18
	Tủ cấy CO2+ N2 loại lớn 170 lít
	Cái
	5

	19
	Tủ cấy nuôi cấy phôi liên tục có tích hợp AI
	Cái
	2

	20
	Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động
	Cái
	2

	21
	Dụng cụ sang chiết Nitơ
	Cái
	1

	22
	 Máy đo nồng độ CO2
	Cái
	1

	23
	Máy đo pH
	Cái
	1

	24
	Máy đo hạt bụi
	Cái
	1

	25
	Hệ thống báo động trung tâm (Hệ thống kiểm soát nhiệt độ)
	Hệ thống
	1

	26
	Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm (Tủ lạnh chuyên bảo quản môi trường)
	Cái
	2






